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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng. 
[bookmark: _Hlk179928863][bookmark: _Hlk180170350][bookmark: _Hlk184464229][bookmark: _Hlk184463993]Câu 1. Thế nào là học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động, nỗ lực hết mình trong học tập khi được bố mẹ hứa thưởng nếu đạt kết quả cao.  
B. Chủ động, nỗ lực học tập mỗi khi đến kì thi. 
C. Tập trung học tập khi có sự nhắc nhở của thầy, cô. 
D. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra.
Câu 2: Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào dưới đây?
A. Có được sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của mọi người. 		
B. Bị bạn bè xa lánh, cô lập.
C. Vất vả hơn so với những người khác.				
D. Được mọi người thừa nhận và tôn trọng.
Câu 3. Chữ tín là gì?
A. Sự kì vọng vào người khác. 				
B. Sự tin tưởng, niềm tin giữa người với người. 
C. Sự tin tưởng đặc biệt giữa những người bạn thân. 
D. Sự tự tin vào bản thân mình.
Câu 4. Học sinh có thể rèn luyện việc giữ chữ tín qua những hành động sau đây?
A. Yêu thương, sống hòa hợp, đối xử công bằng với bạn bè trong lớp.
B. Không tiếp xúc với những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín. 
C. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
D. Giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè.
Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây là của giữ chữ tín? 
A. Luôn luôn giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh và đối với tất cả mọi người.
B. Luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. 
C. Biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ người khác.  
D. Biết cố gắng hoàn thiện mọi công việc được giao.
Câu 6. Một người không giữ chữ tín sẽ có hậu quả như thế nào?
A. Không có kinh tế vững mạnh		B. Không nhận được sự tin tưởng của người khác.
C. Không có địa vị trong cuộc sống. 	D. Giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
Câu 7. Di sản văn hoá vật thể bao gồm những loại nào dưới đây?
A. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
B. Sản phẩm vật thể, di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh quốc gia. 
C. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh và sản phẩm vật chất quốc gia. 
D. Sản phẩm phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 
Câu 8. Thế nào là di sản văn hóa?
A. Sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
B. Sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
C. Sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác.   
D. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Câu 9. Học sinh có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn di sản văn hóa? 
A. Chỉ bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng.
B. Học sinh không có trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
C. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá. 
D. Chỉ có nhà nước mới có thẩm quyền trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
Câu 10. Ý nghĩa của việc bảo tồn di sản văn hóa là gì? 
A. Vì lợi ích của một vài cá nhân. 
B. Chỉ làm giàu cho các cá nhân là chủ sở hữu nó. 
C. Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
D. Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế. 
Câu 11. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không nói về tinh thần học tập tự giác, tích cực? 
A. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.		B. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.
C. Học khôn đến chết, học nết đến già.		D. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Câu 12. Em đồng ý với tình huống nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Mỗi khi gặp bài khó, Cảnh thường lên mạng tìm lời giải và chép dáp án vào cho nhanh.
B. Mỗi khi làm bài tập nhóm, Bình luôn nộp bài chậm và nhờ các bạn hoàn thành nhiệm vụ  được nhóm phân công. 
C. Quân thường cố gắng hoàn thành bài tập trước thời hạn.
D. Duy thường từ chối mỗi khi được lớp phân công tìm tài liệu cho bài thuyết trình.
Câu 13. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau.
B. Chỉ cần giữ lời hứa, chân thành đối với người thân.
C. Người không giữ chữ tín sẽ khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực.
D. Chữ tín trong cuộc sống rất quan trọng với tất cả mọi người. 
Câu 14. Phương án nào sau đây là sai khi bàn về đức tính giữ chữ tín?
A. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 
B. Chúng ta không cần thiết phải giữ chữ tín đối với người thân, gia đình.
C. Để rèn luyện việc giữ chữ tín, chúng ta phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách nhiệm.
D. Biểu hiện của việc giữ chữ tín là biết giữ lời hứa, đúng hẹn, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 15. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người giữ chữ tín sẽ luôn bị thiệt thòi.
B. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, trọng.
C. Tuổi còn nhỏ thì không cần giữ chữ tín.
D. Người biết giữ chữ tín sẽ bị người khác coi thường.
Câu 16. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên con người phải biết giữ chữ tín?
A. Không thầy đố mày làm nên.
B. Tiên học lễ, hậu học văn.
C. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
D. Lời nói như đinh đóng cột.
Câu 17. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?
A. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hoá.
B. Tố cáo hành vi xâm phạm các di tích lịch sử - văn hoá.
C. Đem nộp cổ vật mình tìm được cho cơ quan có thẩm quyền.
D. Đập phá các di sản văn hoá.
Câu 18. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về di sản văn hóa?
A. Di sản văn hoá là kết tinh từ kinh nghiệm lao động sáng tạo mà ông cha đã dày công tạo dựng.
B. Di sản văn hoá là sự nhắc nhở con cháu về cội nguồn dân tộc.
C. Mê tín dị đoan, hủ tục, tư tưởng lạc hậu là một phần di sản phi vật thể của dân tộc.
D. Di sản văn hoá đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam.
Câu 19. Hành động nào sau đây là đúng khi bàn về việc bảo tồn di sản văn hóa?
A. Tham gia lớp học làm nghề thủ công truyền thống của địa phương.
B. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.
C. Đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài
D. Lấn chiếm đất của khu di tích. 
Câu 20. Hành động nào sau đây là không đúng đối với người có ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc?
A. Tham quan, tìm hiểu, giới thiệu về di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.
B. Giữ gìn sạch đẹp danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
C. Nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ di sản văn hoá. 
D. Vứt rác bừa bãi tại danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
Câu 21. Em đồng ý với việc làm nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Gặp bài tập khó, ngay lập tức Toản gọi điện nhờ Khánh giúp.
B. Hai chị em Mai luôn chủ động trong học tập. 
C. Mỗi tối, Sảng thường xem phim đến tận khuya, khi mẹ nhắc nhở mới làm bài tập. 
D. Ban đêm, Tuấn thường lên mạng xã hội để nói chuyện với mọi người. 
Câu 22. Huế thường tự giác trong học tập, nhất là khi làm việc nhóm. Huế cho rằng nhóm có nhiều người nên mỗi thành viên phải tự giác, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Không những thế, Huế còn xây dựng kế hoạch cải thiện khả năng thuyết trình của mình một cách chủ động và đầy quyết tâm. Việc làm của Huế thể hiện Huế là người như thế nào?
A. Huế là người yêu nước, đoàn kết và dũng cảm. 
B. Huế là người có tôn sư trọng đạo và hiếu thảo.
C. Huế là người có tính cần cù, kiên trì trong lao động. 
D. Huế là học sinh có tinh thần học tập tự giác, tích cực.
Câu 23. Tình huống nào dưới đây thể hiện không biết giữ chữ tín? 
A. Buổi sáng, mẹ đi làm. Mẹ dặn Minh dọn nhà và nấu cơm. Minh nói mẹ cứ yên tâm nhưng do mải chơi nên đến khi mẹ về, Minh mới cuống cuồng đi nấu cơm. 
B. Hà mượn truyện của Nam, hẹn Chủ nhật sẽ trả nhưng hôm đó thì Hà bị ốm, Hà nhờ em trai mang sang trả bạn. 
C. Sơn thường đi học muộn, làm mất điểm thi đua của lớp.  Bạn đã hứa với cô sẽ rút kinh nghiệm và nay bạn đã đi học đúng giờ.
D. Mặc dù, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng ông Trí vẫn cố gắng trả lương công nhân đúng hạn. 
Câu 24. Hành động nào sau đây thể hiện đúng với việc giữ chữ tín?
A. Là chủ của một xưởng gỗ, ông Tuân thường chậm trả lương cho công nhân theo đúng hợp đồng lao động. 
B. Bà Bình mở cửa hàng thịt lợn sạch. Nhưng thực tế, bà vẫn lấy thịt bị bệnh, không rõ nguồn gốc để bán. 
C. Chị Phú và chị Nga chung nhau mở cửa hàng bán rau. Nhiều lần, chị Nga đề nghị nhập thêm rau không rõ nguồn gốc với giá thành rẻ, màu sắc tươi mới nhằm thu lợi nhuận cao nhưng chị Phú nhất quyết không đồng ý. 
D. Bố hứa đến sinh nhật sẽ đưa hai anh em Khoa đi chơi công viên, nhưng vì phải đi công tác đột xuất nên bố không thực hiện được lời hứa của mình.
Câu 25. Trong thời gian bố đi công tác, Phát ở nhà tưới cây đều đặn mỗi ngày đúng như lời dặn của bố.  Khi trở về, bố rất vui và khen Phát:“Con đã làm thật tốt những gì bố dặn!”. Em có nhận xét gì về bạn Phát?
A. Bạn Phát là người tích cực, tự giác trong học tập.
B. Bạn Phát là người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ đối với gia đình.
C. Bạn Phát là người thật thà, trung thực.
D. Bạn Phát là người giữ chữ tín vì thực hiện như lời hứa với bố.
Câu 26. Trong những di sản dưới đây, di sản nào thuộc di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam? 
A. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 		B. Vịnh Hạ Long.
C. Phố cổ Hội An.					D. Quần thể danh thắng Tràng An. 
Câu 27. Đâu là tên một địa danh từng là Kinh đô của nước ta, nổi tiếng với những đền, chùa, thành quách, lăng tẩm nguy nga tráng lệ, nghiêng mình bên dòng sông Hương thơ mộng?
A. Hoàng thành Thăng Long.		B. Quần thể danh thắng Tràng An.
C. Quần thể di tích Cố Đô Huế.		D. Thành nhà Hồ.
Câu 28. Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là ngày bao nhiêu?
A. Ngày 24/02 hằng năm.			B. Ngày 23/11 hằng năm. 
C. Ngày 23/06 hằng năm.			D. Ngày 10/03 Âm lịch hằng năm.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk180186914][bookmark: _Hlk179928948]Câu 1. (1 điểm). Trình bày ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân thể hiện biết giữ chữ tín trong học tập và trong cuộc sống? 
Câu 2. (2 điểm).
 Tình huống: Trên một số cây cột hàng trăm năm tuổi ở đình Tân Trào, một số người đã khắc tên, địa chỉ hoặc các hình trái tim, hoa lá,... Thậm chí có người để lại cả địa chỉ, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội,... Không chỉ ở trên những công trình, vật dụng tại khu di tích, ngay cả các thân cây, tảng đá và một số bia trong khu di tích cũng bị viết, vẽ gây mất mĩ quan.
a) Em đồng ý hay không đồng ý với những việc làm trên? Vì sao?
b) Nếu gặp những người đang viết, vẽ như vậy, em sẽ làm gì?


------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt---------------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Học sinh ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Học sinh có thể rèn luyện việc giữ chữ tín qua những hành động sau đây?
A. Yêu thương, sống hòa hợp, đối xử công bằng với bạn bè trong lớp.
B. Không tiếp xúc với những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín. 
C. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
D. Giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè.
Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây là của giữ chữ tín? 
A. Luôn luôn giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh và đối với tất cả mọi người.
B. Luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. 
C. Biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ người khác.  
D. Biết cố gắng hoàn thiện mọi công việc được giao.
Câu 3. Thế nào là học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động, nỗ lực hết mình trong học tập khi được bố mẹ hứa thưởng nếu đạt kết quả cao.  
B. Chủ động, nỗ lực học tập mỗi khi đến kì thi. 
C. Tập trung học tập khi có sự nhắc nhở của thầy, cô. 
D. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra.
Câu 4: Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào dưới đây?
A. Có được sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của mọi người. 		
B. Bị bạn bè xa lánh, cô lập.
C. Vất vả hơn so với những người khác.				
D. Được mọi người thừa nhận và tôn trọng.
Câu 5. Chữ tín là gì?
A. Sự kì vọng vào người khác. 				
B. Sự tin tưởng, niềm tin giữa người với người. 
C. Sự tin tưởng đặc biệt giữa những người bạn thân. 
D. Sự tự tin vào bản thân mình.
Câu 6. Học sinh có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn di sản văn hóa? 
A. Chỉ bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng.
B. Học sinh không có trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
C. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá. 
D. Chỉ có nhà nước mới có thẩm quyền trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
Câu 7. Ý nghĩa của việc bảo tồn di sản văn hóa là gì? 
A. Vì lợi ích của một vài cá nhân. 
B. Chỉ làm giàu cho các cá nhân là chủ sở hữu nó. 
C. Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
D. Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế. 
Câu 8. Một người không giữ chữ tín sẽ có hậu quả như thế nào?
A. Không có kinh tế vững mạnh		B. Không nhận được sự tin tưởng của người khác.
C. Không có địa vị trong cuộc sống. 	D. Giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
Câu 9. Di sản văn hoá vật thể bao gồm những loại nào dưới đây?
A. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
B. Sản phẩm vật thể, di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh quốc gia. 
C. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh và sản phẩm vật chất quốc gia. 
D. Sản phẩm phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 
Câu 10. Thế nào là di sản văn hóa?
A. Sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
B. Sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
C. Sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác.   
D. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Câu 11. Phương án nào sau đây là sai khi bàn về đức tính giữ chữ tín?
A. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 
B. Chúng ta không cần thiết phải giữ chữ tín đối với người thân, gia đình.
C. Để rèn luyện việc giữ chữ tín, chúng ta phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách nhiệm.
D. Biểu hiện của việc giữ chữ tín là biết giữ lời hứa, đúng hẹn, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 12. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người giữ chữ tín sẽ luôn bị thiệt thòi.
B. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, trọng.
C. Tuổi còn nhỏ thì không cần giữ chữ tín.
D. Người biết giữ chữ tín sẽ bị người khác coi thường.
Câu 13. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên con người phải biết giữ chữ tín?
A. Không thầy đố mày làm nên.
B. Lời nói như đinh đóng cột.
C. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
D. Tiên học lễ, hậu học văn.
Câu 14. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không nói về tinh thần học tập tự giác, tích cực? 
A. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.		B. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.
C. Học khôn đến chết, học nết đến già.		D. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Câu 15. Em đồng ý với tình huống nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Mỗi khi gặp bài khó, Cảnh thường lên mạng tìm lời giải và chép dáp án vào cho nhanh.
B. Mỗi khi làm bài tập nhóm, Bình luôn nộp bài chậm và nhờ các bạn hoàn thành nhiệm vụ  được nhóm phân công. 
C. Quân thường cố gắng hoàn thành bài tập trước thời hạn.
D. Duy thường từ chối mỗi khi được lớp phân công tìm tài liệu cho bài thuyết trình.
Câu 16. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau.
B. Chỉ cần giữ lời hứa, chân thành đối với người thân.
C. Người không giữ chữ tín sẽ khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực.
D. Chữ tín trong cuộc sống rất quan trọng với tất cả mọi người. 
Câu 17. Hành động nào sau đây là đúng khi bàn về việc bảo tồn di sản văn hóa?
A. Tham gia lớp học làm nghề thủ công truyền thống của địa phương.
B. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.
C. Đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài
D. Lấn chiếm đất của khu di tích. 
Câu 18. Hành động nào sau đây là không đúng đối với người có ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc?
A. Tham quan, tìm hiểu, giới thiệu về di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.
B. Giữ gìn sạch đẹp danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
C. Nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ di sản văn hoá. 
D. Vứt rác bừa bãi tại danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
Câu 19. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?
A. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hoá.
B. Tố cáo hành vi xâm phạm các di tích lịch sử - văn hoá.
C. Đem nộp cổ vật mình tìm được cho cơ quan có thẩm quyền.
D. Đập phá các di sản văn hoá.
Câu 20. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về di sản văn hóa?
A. Di sản văn hoá là kết tinh từ kinh nghiệm lao động sáng tạo mà ông cha đã dày công tạo dựng.
B. Di sản văn hoá là sự nhắc nhở con cháu về cội nguồn dân tộc.
C. Mê tín dị đoan, hủ tục, tư tưởng lạc hậu là một phần di sản phi vật thể của dân tộc.
D. Di sản văn hoá đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam.
Câu 21. Tình huống nào dưới đây thể hiện không biết giữ chữ tín? 
A. Buổi sáng, mẹ đi làm. Mẹ dặn Minh dọn nhà và nấu cơm. Minh nói mẹ cứ yên tâm nhưng do mải chơi nên đến khi mẹ về, Minh mới cuống cuồng đi nấu cơm. 
B. Hà mượn truyện của Nam, hẹn Chủ nhật sẽ trả nhưng hôm đó thì Hà bị ốm, Hà nhờ em trai mang sang trả bạn. 
C. Sơn thường đi học muộn, làm mất điểm thi đua của lớp.  Bạn đã hứa với cô sẽ rút kinh nghiệm và nay bạn đã đi học đúng giờ.
D. Mặc dù, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng ông Trí vẫn cố gắng trả lương công nhân đúng hạn. 
Câu 22. Hành động nào sau đây thể hiện đúng với việc giữ chữ tín?
A. Là chủ của một xưởng gỗ, ông Tuân thường chậm trả lương cho công nhân theo đúng hợp đồng lao động. 
B. Bà Bình mở cửa hàng thịt lợn sạch. Nhưng thực tế, bà vẫn lấy thịt bị bệnh, không rõ nguồn gốc để bán. 
C. Chị Phú và chị Nga chung nhau mở cửa hàng bán rau. Nhiều lần, chị Nga đề nghị nhập thêm rau không rõ nguồn gốc với giá thành rẻ, màu sắc tươi mới nhằm thu lợi nhuận cao nhưng chị Phú nhất quyết không đồng ý. 
D. Bố hứa đến sinh nhật sẽ đưa hai anh em Khoa đi chơi công viên, nhưng vì phải đi công tác đột xuất nên bố không thực hiện được lời hứa của mình.
Câu 23. Em đồng ý với việc làm nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Gặp bài tập khó, ngay lập tức Toản gọi điện nhờ Khánh giúp.
B. Hai chị em Mai luôn chủ động trong học tập. 
C. Mỗi tối, Sảng thường xem phim đến tận khuya, khi mẹ nhắc nhở mới làm bài tập. 
D. Ban đêm, Tuấn thường lên mạng xã hội để nói chuyện với mọi người. 
Câu 24. Huế thường tự giác trong học tập, nhất là khi làm việc nhóm. Huế cho rằng nhóm có nhiều người nên mỗi thành viên phải tự giác, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Không những thế, Huế còn xây dựng kế hoạch cải thiện khả năng thuyết trình của mình một cách chủ động và đầy quyết tâm. Việc làm của Huế thể hiện Huế là người như thế nào?
A. Huế là người yêu nước, đoàn kết và dũng cảm. 
B. Huế là người có tôn sư trọng đạo và hiếu thảo.
C. Huế là người có tính cần cù, kiên trì trong lao động. 
D. Huế là học sinh có tinh thần học tập tự giác, tích cực.
Câu 25. Trong thời gian bố đi công tác, Phát ở nhà tưới cây đều đặn mỗi ngày đúng như lời dặn của bố.  Khi trở về, bố rất vui và khen Phát:“Con đã làm thật tốt những gì bố dặn!”. Em có nhận xét gì về bạn Phát?
A. Bạn Phát là người tích cực, tự giác trong học tập.
B. Bạn Phát là người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ đối với gia đình.
C. Bạn Phát là người thật thà, trung thực.
D. Bạn Phát là người giữ chữ tín vì thực hiện như lời hứa với bố.
Câu 26. Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là ngày bao nhiêu?
A. Ngày 24/02 hằng năm.			B. Ngày 23/11 hằng năm. 
C. Ngày 23/06 hằng năm.			D. Ngày 10/03 Âm lịch hằng năm.
Câu 27. Trong những di sản dưới đây, di sản nào thuộc di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam? 
A. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 		B. Vịnh Hạ Long.
C. Phố cổ Hội An.					D. Quần thể danh thắng Tràng An. 
Câu 28. Đâu là tên một địa danh từng là Kinh đô của nước ta, nổi tiếng với những đền, chùa, thành quách, lăng tẩm nguy nga tráng lệ, nghiêng mình bên dòng sông Hương thơ mộng?
A. Hoàng thành Thăng Long.		B. Quần thể danh thắng Tràng An.
C. Quần thể di tích Cố Đô Huế.		D. Thành nhà Hồ.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Trình bày ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân thể hiện biết giữ chữ tín trong học tập và trong cuộc sống? 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Trình bày ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân thể hiện biết giữ chữ tín trong học tập và trong cuộc sống? 
Câu 2. (2 điểm).
Tình huống: Q và H phát hiện mấy thanh niên lấy trộm Cổ vật trong ngôi chùa của làng. Q rủ H đi báo Công an nhưng H từ chối và nói: “Việc đó nguy hiểm lắm, nếu họ biết mình tố cáo sẽ trả thù chúng mình đấy!”.
a) Em đồng ý hay không đồng ý với những việc làm trên? Vì sao?
b) Nếu là Q, em sẽ làm gì?


------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt---------------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Một người không giữ chữ tín sẽ có hậu quả như thế nào?
A. Không có kinh tế vững mạnh		B. Không nhận được sự tin tưởng của người khác.
C. Không có địa vị trong cuộc sống. 	D. Giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
Câu 2. Di sản văn hoá vật thể bao gồm những loại nào dưới đây?
A. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
B. Sản phẩm vật thể, di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh quốc gia. 
C. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh và sản phẩm vật chất quốc gia. 
D. Sản phẩm phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 
Câu 3. Thế nào là di sản văn hóa?
A. Sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
B. Sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
C. Sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác.   
D. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Câu 4. Học sinh có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn di sản văn hóa? 
A. Chỉ bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng.
B. Học sinh không có trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
C. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá. 
D. Chỉ có nhà nước mới có thẩm quyền trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
Câu 5. Ý nghĩa của việc bảo tồn di sản văn hóa là gì? 
A. Vì lợi ích của một vài cá nhân. 
B. Chỉ làm giàu cho các cá nhân là chủ sở hữu nó. 
C. Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
D. Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế. 
Câu 6. Thế nào là học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động, nỗ lực hết mình trong học tập khi được bố mẹ hứa thưởng nếu đạt kết quả cao.  
B. Chủ động, nỗ lực học tập mỗi khi đến kì thi. 
C. Tập trung học tập khi có sự nhắc nhở của thầy, cô. 
D. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra.
Câu 7: Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào dưới đây?
A. Có được sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của mọi người. 		
B. Bị bạn bè xa lánh, cô lập.
C. Vất vả hơn so với những người khác.				
D. Được mọi người thừa nhận và tôn trọng.
Câu 8. Chữ tín là gì?
A. Sự kì vọng vào người khác. 				
B. Sự tin tưởng, niềm tin giữa người với người. 
C. Sự tin tưởng đặc biệt giữa những người bạn thân. 
D. Sự tự tin vào bản thân mình.
Câu 9. Học sinh có thể rèn luyện việc giữ chữ tín qua những hành động sau đây?
A. Yêu thương, sống hòa hợp, đối xử công bằng với bạn bè trong lớp.
B. Không tiếp xúc với những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín. 
C. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
D. Giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè.
Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây là của giữ chữ tín? 
A. Luôn luôn giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh và đối với tất cả mọi người.
B. Luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. 
C. Biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ người khác.  
D. Biết cố gắng hoàn thiện mọi công việc được giao.
Câu 11. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên con người phải biết giữ chữ tín?
A. Không thầy đố mày làm nên.
B. Lời nói như đinh đóng cột.
C. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
D. Tiên học lễ, hậu học văn.
Câu 12. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?
A. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hoá.
B. Tố cáo hành vi xâm phạm các di tích lịch sử - văn hoá.
C. Đem nộp cổ vật mình tìm được cho cơ quan có thẩm quyền.
D. Đập phá các di sản văn hoá.
Câu 13. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về di sản văn hóa?
A. Di sản văn hoá là kết tinh từ kinh nghiệm lao động sáng tạo mà ông cha đã dày công tạo dựng.
B. Di sản văn hoá là sự nhắc nhở con cháu về cội nguồn dân tộc.
C. Mê tín dị đoan, hủ tục, tư tưởng lạc hậu là một phần di sản phi vật thể của dân tộc.
D. Di sản văn hoá đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam.
Câu 14. Hành động nào sau đây là đúng khi bàn về việc bảo tồn di sản văn hóa?
A. Tham gia lớp học làm nghề thủ công truyền thống của địa phương.
B. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.
C. Đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài
D. Lấn chiếm đất của khu di tích. 
Câu 15. Hành động nào sau đây là không đúng đối với người có ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc?
A. Tham quan, tìm hiểu, giới thiệu về di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.
B. Giữ gìn sạch đẹp danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
C. Nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ di sản văn hoá. 
D. Vứt rác bừa bãi tại danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
Câu 16. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không nói về tinh thần học tập tự giác, tích cực? 
A. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.		B. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.
C. Học khôn đến chết, học nết đến già.		D. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Câu 17. Em đồng ý với tình huống nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Mỗi khi gặp bài khó, Cảnh thường lên mạng tìm lời giải và chép dáp án vào cho nhanh.
B. Mỗi khi làm bài tập nhóm, Bình luôn nộp bài chậm và nhờ các bạn hoàn thành nhiệm vụ  được nhóm phân công. 
C. Quân thường cố gắng hoàn thành bài tập trước thời hạn.
D. Duy thường từ chối mỗi khi được lớp phân công tìm tài liệu cho bài thuyết trình.
Câu 18. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau.
B. Chỉ cần giữ lời hứa, chân thành đối với người thân.
C. Người không giữ chữ tín sẽ khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực.
D. Chữ tín trong cuộc sống rất quan trọng với tất cả mọi người. 
Câu 19. Phương án nào sau đây là sai khi bàn về đức tính giữ chữ tín?
A. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 
B. Chúng ta không cần thiết phải giữ chữ tín đối với người thân, gia đình.
C. Để rèn luyện việc giữ chữ tín, chúng ta phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách nhiệm.
D. Biểu hiện của việc giữ chữ tín là biết giữ lời hứa, đúng hẹn, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 20. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người giữ chữ tín sẽ luôn bị thiệt thòi.
B. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, trọng.
C. Tuổi còn nhỏ thì không cần giữ chữ tín.
D. Người biết giữ chữ tín sẽ bị người khác coi thường.
Câu 21. Trong thời gian bố đi công tác, Phát ở nhà tưới cây đều đặn mỗi ngày đúng như lời dặn của bố.  Khi trở về, bố rất vui và khen Phát:“Con đã làm thật tốt những gì bố dặn!”. Em có nhận xét gì về bạn Phát?
A. Bạn Phát là người tích cực, tự giác trong học tập.
B. Bạn Phát là người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ đối với gia đình.
C. Bạn Phát là người thật thà, trung thực.
D. Bạn Phát là người giữ chữ tín vì thực hiện như lời hứa với bố.
Câu 22. Trong những di sản dưới đây, di sản nào thuộc di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam? 
A. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 		B. Vịnh Hạ Long.
C. Phố cổ Hội An.					D. Quần thể danh thắng Tràng An. 
Câu 23. Đâu là tên một địa danh từng là Kinh đô của nước ta, nổi tiếng với những đền, chùa, thành quách, lăng tẩm nguy nga tráng lệ, nghiêng mình bên dòng sông Hương thơ mộng?
A. Hoàng thành Thăng Long.		B. Quần thể danh thắng Tràng An.
C. Quần thể di tích Cố Đô Huế.		D. Thành nhà Hồ.
Câu 24. Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là ngày bao nhiêu?
A. Ngày 24/02 hằng năm.			B. Ngày 23/11 hằng năm. 
C. Ngày 23/06 hằng năm.			D. Ngày 10/03 Âm lịch hằng năm.
Câu 25. Em đồng ý với việc làm nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Gặp bài tập khó, ngay lập tức Toản gọi điện nhờ Khánh giúp.
B. Hai chị em Mai luôn chủ động trong học tập. 
C. Mỗi tối, Sảng thường xem phim đến tận khuya, khi mẹ nhắc nhở mới làm bài tập. 
D. Ban đêm, Tuấn thường lên mạng xã hội để nói chuyện với mọi người. 
Câu 26. Huế thường tự giác trong học tập, nhất là khi làm việc nhóm. Huế cho rằng nhóm có nhiều người nên mỗi thành viên phải tự giác, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Không những thế, Huế còn xây dựng kế hoạch cải thiện khả năng thuyết trình của mình một cách chủ động và đầy quyết tâm. Việc làm của Huế thể hiện Huế là người như thế nào?
A. Huế là người yêu nước, đoàn kết và dũng cảm. 
B. Huế là người có tôn sư trọng đạo và hiếu thảo.
C. Huế là người có tính cần cù, kiên trì trong lao động. 
D. Huế là học sinh có tinh thần học tập tự giác, tích cực.
Câu 27. Tình huống nào dưới đây thể hiện không biết giữ chữ tín? 
A. Buổi sáng, mẹ đi làm. Mẹ dặn Minh dọn nhà và nấu cơm. Minh nói mẹ cứ yên tâm nhưng do mải chơi nên đến khi mẹ về, Minh mới cuống cuồng đi nấu cơm. 
B. Hà mượn truyện của Nam, hẹn Chủ nhật sẽ trả nhưng hôm đó thì Hà bị ốm, Hà nhờ em trai mang sang trả bạn. 
C. Sơn thường đi học muộn, làm mất điểm thi đua của lớp.  Bạn đã hứa với cô sẽ rút kinh nghiệm và nay bạn đã đi học đúng giờ.
D. Mặc dù, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng ông Trí vẫn cố gắng trả lương công nhân đúng hạn. 
Câu 28. Hành động nào sau đây thể hiện đúng với việc giữ chữ tín?
A. Là chủ của một xưởng gỗ, ông Tuân thường chậm trả lương cho công nhân theo đúng hợp đồng lao động. 
B. Bà Bình mở cửa hàng thịt lợn sạch. Nhưng thực tế, bà vẫn lấy thịt bị bệnh, không rõ nguồn gốc để bán. 
C. Chị Phú và chị Nga chung nhau mở cửa hàng bán rau. Nhiều lần, chị Nga đề nghị nhập thêm rau không rõ nguồn gốc với giá thành rẻ, màu sắc tươi mới nhằm thu lợi nhuận cao nhưng chị Phú nhất quyết không đồng ý. 
D. Bố hứa đến sinh nhật sẽ đưa hai anh em Khoa đi chơi công viên, nhưng vì phải đi công tác đột xuất nên bố không thực hiện được lời hứa của mình.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Trình bày ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân thể hiện biết giữ chữ tín trong học tập và trong cuộc sống? 
Câu 2 (2 điểm). 
Tình huống: Lớp của H chuẩn bị tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh. Các bạn thảo luận sẽ chọn trang phục áo dài và biểu diễn tiết mục múa. Khi lớp trưởng phổ biến kế hoạch, H phản đối vì cho rằng thời hiện đại rồi thì nên chọn trang phục biểu diễn là váy.
a) Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của bạn H? Vì sao?
b) Nếu là bạn học cùng lớp với H, em sẽ làm gì?

------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt---------------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Học sinh có thể rèn luyện việc giữ chữ tín qua những hành động sau đây?
A. Yêu thương, sống hòa hợp, đối xử công bằng với bạn bè trong lớp.
B. Không tiếp xúc với những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín. 
[bookmark: _GoBack]C. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
D. Giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè.
Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín? 
A. Luôn luôn giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh và đối với tất cả mọi người.
B. Luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. 
C. Biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ người khác.  
D. Biết cố gắng hoàn thiện mọi công việc được giao.
Câu 3. Một người không giữ chữ tín sẽ có hậu quả như thế nào?
A. Không có kinh tế vững mạnh		B. Không nhận được sự tin tưởng của người khác.
C. Không có địa vị trong cuộc sống. 	D. Giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
Câu 4. Di sản văn hoá vật thể bao gồm những loại nào dưới đây?
A. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
B. Sản phẩm vật thể, di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh quốc gia. 
C. Di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh và sản phẩm vật chất quốc gia. 
D. Sản phẩm phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 
Câu 5. Thế nào là di sản văn hóa?
A. Sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
B. Sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
C. Sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác.   
D. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Câu 6. Học sinh có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn di sản văn hóa? 
A. Chỉ bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng.
B. Học sinh không có trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
C. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá. 
D. Chỉ có nhà nước mới có thẩm quyền trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
Câu 7. Ý nghĩa của việc bảo tồn di sản văn hóa là gì? 
A. Vì lợi ích của một vài cá nhân. 
B. Chỉ làm giàu cho các cá nhân là chủ sở hữu nó. 
C. Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
D. Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế. 
Câu 8. Thế nào là học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động, nỗ lực hết mình trong học tập khi được bố mẹ hứa thưởng nếu đạt kết quả cao.  
B. Chủ động, nỗ lực học tập mỗi khi đến kì thi. 
C. Tập trung học tập khi có sự nhắc nhở của thầy, cô. 
D. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra.
Câu 9: Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào dưới đây?
A. Có được sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của mọi người. 		
B. Bị bạn bè xa lánh, cô lập.
C. Vất vả hơn so với những người khác.				
D. Được mọi người thừa nhận và tôn trọng.
Câu 10. Chữ tín là gì?
A. Sự kì vọng vào người khác. 				
B. Sự tin tưởng, niềm tin giữa người với người. 
C. Sự tin tưởng đặc biệt giữa những người bạn thân. 
D. Sự tự tin vào bản thân mình.
Câu 11. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người giữ chữ tín sẽ luôn bị thiệt thòi.
B. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, trọng.
C. Tuổi còn nhỏ thì không cần giữ chữ tín.
D. Người biết giữ chữ tín sẽ bị người khác coi thường.
Câu 12. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên con người phải biết giữ chữ tín?
A. Không thầy đố mày làm nên.
B. Lời nói như đinh đóng cột.
C. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
D. Tiên học lễ, hậu học văn.
Câu 13. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?
A. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hoá.
B. Tố cáo hành vi xâm phạm các di tích lịch sử - văn hoá.
C. Đem nộp cổ vật mình tìm được cho cơ quan có thẩm quyền.
D. Đập phá các di sản văn hoá.
Câu 14. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về di sản văn hóa?
A. Di sản văn hoá là kết tinh từ kinh nghiệm lao động sáng tạo mà ông cha đã dày công tạo dựng.
B. Di sản văn hoá là sự nhắc nhở con cháu về cội nguồn dân tộc.
C. Mê tín dị đoan, hủ tục, tư tưởng lạc hậu là một phần di sản phi vật thể của dân tộc.
D. Di sản văn hoá đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam.
Câu 15. Hành động nào sau đây là đúng khi bàn về việc bảo tồn di sản văn hóa?
A. Tham gia lớp học làm nghề thủ công truyền thống của địa phương.
B. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.
C. Đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài
D. Lấn chiếm đất của khu di tích. 
Câu 16. Hành động nào sau đây là không đúng đối với người có ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc?
A. Tham quan, tìm hiểu, giới thiệu về di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.
B. Giữ gìn sạch đẹp danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
C. Nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ di sản văn hoá. 
D. Vứt rác bừa bãi tại danh lam thắng cảnh và các khu di tích. 
Câu 17. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không nói về tinh thần học tập tự giác, tích cực? 
A. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.		B. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.
C. Học khôn đến chết, học nết đến già.		D. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Câu 18. Em đồng ý với tình huống nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Mỗi khi gặp bài khó, Cảnh thường lên mạng tìm lời giải và chép dáp án vào cho nhanh.
B. Mỗi khi làm bài tập nhóm, Bình luôn nộp bài chậm và nhờ các bạn hoàn thành nhiệm vụ  được nhóm phân công. 
C. Quân thường cố gắng hoàn thành bài tập trước thời hạn.
D. Duy thường từ chối mỗi khi được lớp phân công tìm tài liệu cho bài thuyết trình.
Câu 19. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về giữ chữ tín?
A. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau.
B. Chỉ cần giữ lời hứa, chân thành đối với người thân.
C. Người không giữ chữ tín sẽ khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực.
D. Chữ tín trong cuộc sống rất quan trọng với tất cả mọi người. 
Câu 20. Phương án nào sau đây là sai khi bàn về đức tính giữ chữ tín?
A. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 
B. Chúng ta không cần thiết phải giữ chữ tín đối với người thân, gia đình.
C. Để rèn luyện việc giữ chữ tín, chúng ta phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách nhiệm.
D. Biểu hiện của việc giữ chữ tín là biết giữ lời hứa, đúng hẹn, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 21. Em đồng ý với việc làm nào sau đây khi bàn về học tập tự giác, tích cực?
A. Gặp bài tập khó, ngay lập tức Toản gọi điện nhờ Khánh giúp.
B. Hai chị em Mai luôn chủ động trong học tập. 
C. Mỗi tối, Sảng thường xem phim đến tận khuya, khi mẹ nhắc nhở mới làm bài tập. 
D. Ban đêm, Tuấn thường lên mạng xã hội để nói chuyện với mọi người. 
Câu 22. Huế thường tự giác trong học tập, nhất là khi làm việc nhóm. Huế cho rằng nhóm có nhiều người nên mỗi thành viên phải tự giác, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Không những thế, Huế còn xây dựng kế hoạch cải thiện khả năng thuyết trình của mình một cách chủ động và đầy quyết tâm. Việc làm của Huế thể hiện Huế là người như thế nào?
A. Huế là người yêu nước, đoàn kết và dũng cảm. 
B. Huế là người có tôn sư trọng đạo và hiếu thảo.
C. Huế là người có tính cần cù, kiên trì trong lao động. 
D. Huế là học sinh có tinh thần học tập tự giác, tích cực.
Câu 23. Trong thời gian bố đi công tác, Phát ở nhà tưới cây đều đặn mỗi ngày đúng như lời dặn của bố.  Khi trở về, bố rất vui và khen Phát:“Con đã làm thật tốt những gì bố dặn!”. Em có nhận xét gì về bạn Phát?
A. Bạn Phát là người tích cực, tự giác trong học tập.
B. Bạn Phát là người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ đối với gia đình.
C. Bạn Phát là người thật thà, trung thực.
D. Bạn Phát là người giữ chữ tín vì thực hiện như lời hứa với bố.
Câu 24. Trong những di sản dưới đây, di sản nào thuộc di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam? 
A. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 		B. Vịnh Hạ Long.
C. Phố cổ Hội An.					D. Quần thể danh thắng Tràng An. 
Câu 25. Đâu là tên một địa danh từng là Kinh đô của nước ta, nổi tiếng với những đền, chùa, thành quách, lăng tẩm nguy nga tráng lệ, nghiêng mình bên dòng sông Hương thơ mộng?
A. Hoàng thành Thăng Long.		B. Quần thể danh thắng Tràng An.
C. Quần thể di tích Cố Đô Huế.		D. Thành nhà Hồ.
Câu 26. Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là ngày bao nhiêu?
A. Ngày 24/02 hằng năm.			B. Ngày 23/11 hằng năm. 
C. Ngày 23/06 hằng năm.			D. Ngày 10/03 Âm lịch hằng năm.
Câu 27. Tình huống nào dưới đây thể hiện không biết giữ chữ tín? 
A. Buổi sáng, mẹ đi làm. Mẹ dặn Minh dọn nhà và nấu cơm. Minh nói mẹ cứ yên tâm nhưng do mải chơi nên đến khi mẹ về, Minh mới cuống cuồng đi nấu cơm. 
B. Hà mượn truyện của Nam, hẹn Chủ nhật sẽ trả nhưng hôm đó thì Hà bị ốm, Hà nhờ em trai mang sang trả bạn. 
C. Sơn thường đi học muộn, làm mất điểm thi đua của lớp.  Bạn đã hứa với cô sẽ rút kinh nghiệm và nay bạn đã đi học đúng giờ.
D. Mặc dù, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng ông Trí vẫn cố gắng trả lương công nhân đúng hạn. 
Câu 28. Hành động nào sau đây thể hiện đúng với việc giữ chữ tín?
A. Là chủ của một xưởng gỗ, ông Tuân thường chậm trả lương cho công nhân theo đúng hợp đồng lao động. 
B. Bà Bình mở cửa hàng thịt lợn sạch. Nhưng thực tế, bà vẫn lấy thịt bị bệnh, không rõ nguồn gốc để bán. 
C. Chị Phú và chị Nga chung nhau mở cửa hàng bán rau. Nhiều lần, chị Nga đề nghị nhập thêm rau không rõ nguồn gốc với giá thành rẻ, màu sắc tươi mới nhằm thu lợi nhuận cao nhưng chị Phú nhất quyết không đồng ý. 
D. Bố hứa đến sinh nhật sẽ đưa hai anh em Khoa đi chơi công viên, nhưng vì phải đi công tác đột xuất nên bố không thực hiện được lời hứa của mình.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Trình bày ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân thể hiện biết giữ chữ tín trong học tập và trong cuộc sống? 
Câu 2 (2 điểm). 
Tình huống: Chú P đào móng để xây nhà thì phát hiện một cổ vật rất quý. Chú P có ý định cất giấu làm của riêng vì cho rằng nó được tìm thấy trong nhà mình tức là tài sản thuộc sở hữu của gia đình mình.
a) Em đồng ý hay không đồng ý với suy nghĩ của chú P? Vì sao?
b) Nếu là người nhà của chú P, em sẽ làm gì?


------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt---------------------------------------------



